
  Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

 
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHẢI NGUYÊN 

2. Địa chỉ: 405 Nguyễn Huệ, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút tất cả các ngày 
trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh2 
Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác(nếu có)4 

Ghi chú5 

1. Hoàng 
Huy Nam 

019044/TH-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 
khoa 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Giám đốc phụ trách 
chuyên môn chính - 
Trưởng phòng khám 
Sản Phụ khoa - Bác sỹ 
phòng khám Sản 

  

2. 
Nguyễn 
Tố Hải 

0002070/TT
H-CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa; Siêu 
âm tổng quát; 
 Siêu âm tim; Nội soi tiêu hóa 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Trưởng phòng khám 
Nội - Bác sỹ phòng 
khám Nội 

  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh2 
Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác(nếu có)4 

Ghi chú5 

3. 
Phan Văn 
Phòng 

0002310/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 
Thận nhân tạo 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Bác sỹ phòng khám 
Nội  

  

4. 
Nguyễn 
Đức Trí 

4411/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 
học cổ truyền 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Trưởng phòng khám Y 
học cổ truyển – Bác sỹ 
phòng khám Y học cổ 
truyền 

  

5. 
Triệu 
Thanh 
Tuấn 

0006266/ĐL-
CCHN 

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Trưởng bộ phận chẩn 
đoán hình ảnh – Bác sỹ 
bộ phận chẩn đoán hình 
ảnh 

  

6. 
Nguyễn 
Thị 
Hương 

053818/HCM
-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội tổng hợp                                                                         

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Bác sĩ phòng khám Nội   



STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh2 
Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác(nếu có)4 

Ghi chú5 

7. 
Lê Quang 
Đại 

5405/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chưa bệnh chuyên 
khoa Ngoại 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Trưởng phòng khám 
Ngoại – Bác sỹ phòng 
khám Ngoại 

  

8. Lê Thị Mỹ 
Linh 

004267/PY-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Răng Hàm Mặt 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Trưởng phòng khám 
Răng Hàm Mặt – Bác 
sỹ phòng khám Răng 
Hàm Mặt 

  

9. Trần Bảo 
Toàn 

000003/BRV
T-GPHN 

Chuyên khoa Nội khoa 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Bác sỹ phòng khám 
Nội 

  

10.
Phạm Thị 
Quỳnh 
Như 

000058/BP-
GPHN 

Xét nghiệm Y học 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Trưởng bộ phận xét 
nghiệm– Cử nhân xét 
nghiệm - KTV bộ phận 
xét nghiệm 

  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh2 
Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác(nếu có)4 

Ghi chú5 

11.
Mai Thị 
Nga 

010822/ĐL-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nhi 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Trưởng phòng khám 
Nhi - Bác sỹ phòng 
khám Nhi 

  

12.
Vũ Thị 
Hồng Tâm 

0004745/VL-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội tiết 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Trưởng phòng khám 
Nội tiết - Bác sỹ phòng 
khám Nội tiết 

  

13.
Nguyễn 
Minh Phúc 

4222/TNI-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Bác sỹ phòng khám 
Nhi 

  

14.
Kiều 
Phương 
Anh 

000450/BP-
GPHN 

Bác sỹ y khoa 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Bác sỹ phòng khám 
Nội 

  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh2 
Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác(nếu có)4 

Ghi chú5 

15.
Trần Đức 
Tươi 

006887/ĐL-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tâm Thần 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Trưởng phòng khám 
Tâm thần – Bác sỹ 
khám Tâm thần 

  

16.
Vũ Ngọc 
Thọ 

008094/TH-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chữa 
chuyên khoa Mắt 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Trưởng phòng khám 
Mắt – Bác sỹ phòng 
khám mắt 

  

17.
Nguyễn 
Thanh 
Tuấn 

0001459/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Nhân viên – Y sỹ 
phòng khám Y học cổ 
truyền 

  

18.
Đỗ Thạch 
Duy 
Thanh 

0002103/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Nhân viên – Y sỹ 
phòng khám Y học cổ 
truyền 

  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh2 
Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác(nếu có)4 

Ghi chú5 

19.
Đỗ Đức 
Tâm 

049991/HCM
-CCHN 

Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Nhân viên – KTV bộ 
phận chuẩn đoán hình 
ảnh - XQuang 

  

20.
Lã Thị 
Kim Trang

4461/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 
học cổ truyền 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Nhân viên – Y sỹ 
phòng khám Y học cổ 
truyền 

  

21.
Vũ Văn 
Toán 

5411/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 * Làm 
việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Nhân viên – Y sỹ 
phòng khám Y học cổ 
truyền 

  

22.
Lê Thị 
Hảo 

5365/BP-
CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 
tế, Bội Nội vụ quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Điều dưỡng – Nhân 
viên phòng khám Răng 
Hàm Mặt 

  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh2 
Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác(nếu có)4 

Ghi chú5 

23.
Hà Thị 
Thanh 
Tâm 

5364/BP-
CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 
tế, Bội Nội vụ quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Nhân viên - Điều 
dưỡng- Phụ tá bác sỹ 

  

24.
Lê Đức 
Cường 

004574/BRV
T-CCHN 

Thưc hiện theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 
vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp y sỹ 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00* * Làm 
việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Nhân viên – Y sỹ 
phòng khám Y học cổ 
truyền 

  

25.
Nông Thị 
Hạnh 

004568/BRV
T-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Nhân viên - Điều 
dưỡng- Phụ tá bác sỹ 

  

26.
Lê Tấn 
Huy 

001320/BP-
CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ trường 
Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn, nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng. 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Nhân viên - Điều 
dưỡng- Phụ tá bác sỹ 

  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh2 
Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác(nếu có)4 

Ghi chú5 

27.
Nguyễn 
Văn Tuấn 

4196/BP-
CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07 tháng 10 
năm 2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 
 

Nhân viên - Điều 
dưỡng- Phụ tá bác sỹ 

  

28.
Phạm Đức 
Anh 

000294/BP-
GPHN 

Xét nghiệm y học 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Cử nhân xét nghiệm – 
KTV xét nghiệm 

  

29.
Dương 
Minh Kiệt 

000326/BP-
GPHN 

Phục hồi chức năng 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

KTV phục hồi chức 
năng – Nhân viên 
phòng khám Y học cổ 
truyền 

  

30.
Bùi Đức 
Tùng 

000497/BP-
GPHN 

Đa khoa 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Ỹ sỹ đa khoa – Nhân 
viên – Phụ tá bác sỹ 

  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh2 
Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác(nếu có)4 

Ghi chú5 

31.
Dương 
Thị Minh 
Hiếu 

000563/BP-
CCHN 

Đa khoa 

* Làm việc giờ hành chính: 
Từ thứ 2 đến thứ 7: 
Sáng từ 07h00 đến 11h30 
Chiều từ 13h30 đến 17h00 
* Làm việc ngoài giờ: 
Chủ nhật: Sáng 07h00 đến 11h00 

Ỹ sỹ đa khoa – Nhân 
viên – Phụ tá bác sỹ 

  

  

Bình Long, ngày 26 tháng 6 năm 2025 

GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN 

 

Hoàng Huy Nam 

 


